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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật; Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy 

định điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật, Hội đồng 

đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tuần Giáo yêu cầu UBND các xã, thị trấn 

thuộc huyện thực hiện những nội dung sau: 

1. Rà soát, đánh giá, chấm điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

1.1. Cách thức thực hiện 

- Công chức cấp xã được giao theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

có trách nhiệm tự chấm điểm, gửi kết quả về công chức Tư pháp – Hộ tịch (công 

chức cấp xã được theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật theo sổ tay hướng 

dẫn xã chuẩn TCPL). 

- Công chức Tư pháp – Hộ tịch tổng hợp kết quả và xây dựng báo cáo trình 

Chủ tịch UBND xã, thị trấn. 

Chủ tịch UBND xã, thị trấn tổ chức họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật 

đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Cuộc họp có đại diện 

Ủy ban MTTQ cấp xã và các tổ chức chính trị - xã hội cùng tham dự. 

1.2. Điều kiện công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

 Để được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cấp xã phải đáp ứng đủ các 

điều kiện:  

(1) Không có tiêu chí nào dưới 50% số điểm tối đa;  

(2) Tổng số điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt từ 90% số điểm 

tối đa trở lên đối với cấp xã loại I (gồm các xã: Phình Sáng, Quài Tở và Mường 

Mùn), từ 80% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại II (các xã còn lại thuộc 

huyện);  

(3) Kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt từ 80% tổng số điểm 

tối đa trở lên;  
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(4) Trong năm không có cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng hình 

thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi 

thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra.  

2. Cách chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật 

2.1. Cách tính điểm 

- Quy định có 05 tiêu chí tiếp cận pháp luật, 25 chỉ tiêu với tổng số 100 điểm, 

gồm: (1) Tiêu chí 1. Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật (15 điểm); (2) Tiêu 

chí 2. Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã 

(30 điểm); (3) Tiêu chí 3. Phổ biến, giáo dục pháp luật (25 điểm); (4) Tiêu chí 4. 

Hòa giải ở cơ sở (10 điểm) và (5) Tiêu chí 5. Thực hiện dân chủ ở cơ sở (20 điểm). 

- Việc chấm điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật thực hiện theo (phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư số 07/2017/TT-BTP) 

Lưu ý: Tại tiêu chí 2: Bố trí địa điểm, công chức tiếp nhận, giải quyết TTHC 

theo quy định. Ở chỉ tiêu này cần căn cứ theo Khoản 1 Điều 9 Quyết định số 

09/2015/QĐ-TTg quy định diện tích làm việc tối thiểu của Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp xã là 40 m2 và trong tổng diện tích làm việc của Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả phải dành khoảng 50% diện tích để bố trí nơi ngồi chờ cho cá 

nhân, tổ chức đến giao dịch. 

+ Nếu đảm bảo diện tích làm việc tối thiểu và diện tích bố trí ngồi chờ cho cá 

nhân, tổ chức đến giao dịch theo quy định: 0,5 điểm; 

+ Nếu không đảm bảo diện tích: 0,25 điểm. 

2.2. Về làm tròn số 

Điểm số của từng chỉ tiêu được lấy đến hai chữ số thập phân. Sau khi cộng 

điểm của tất cả các chỉ tiêu nếu tổng số điểm có giá trị số thập phân dưới 0,5 điểm thì 

làm tròn xuống, nếu có giá trị số thập phân từ 0,5 điểm trở lên thì làm tròn lên. 

3. Hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bao gồm: 

a) Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn của Ủy ban nhân dân cấp xã (Mẫu 04 

-TCPL-II);  

b) Bảng tổng hợp điểm số của các chỉ tiêu, tiêu chí tự chấm điểm (Mẫu 01-

TCPL-II); 

c) Bảng tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân (Mẫu 03 

-TCPL-II);  

d) Công văn đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với 

trường hợp tự xét thấy đủ điều kiện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 05 -TCPL-

II); 

đ) Tài liệu khác như: Báo cáo, Kế hoạch, quyết định, công văn…được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định, chứng minh mức độ tin cậy 

của việc đánh giá, tự chẩm điểm từng chỉ tiêu, tiêu chí (photo các Báo cáo, Kế 

hoạch, quyết định, công văn để làm tài liệu kiểm chứng gửi cùng các văn bản trên). 
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Trường hợp địa phương tự đánh giá và xét thấy không đủ điều kiện đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật thì vẫn lập 01 bộ Hồ sơ tiếp cận pháp luật của cấp xã, chỉ bao 

gồm tài liệu nêu tại điểm a, điểm b, điểm c và điểm đ. Trong báo cáo tự đánh giá 

kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải nêu rõ lý do và đề xuất các giải pháp 

khắc phục tồn tại, hạn chế, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân 

trên địa bàn.  

Lưu ý: 

-  Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn của UBND cấp xã (Mẫu 04 -TCPL-II) 

Tại mục II phần 1 điểm c trên cơ sở tổng hợp, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp 

cận pháp luật... tự đánh giá: đạt/chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. 

Nêu rõ nguyên nhân từng tiêu chí không đạt. 

- Phiếu lấy ý kiến đánh giá kết quả sự hài lòng của tổ chức, cá nhân (chỉ tiêu 

5 của tiêu chí 2) phải lấy ý kiến đánh giá toàn diện các thủ tục hành chính bao gồm 

Tư pháp, Địa chính, LĐTBXH,… và lưu trữ tại cấp xã, dùng trong trường hợp cần 

để kiểm chứng. 

- Thời hạn hoàn thành việc rà soát, đánh giá chấm điểm phải xong trước ngày 

25/12/2020.  

Nhận được Công văn này đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện và báo cáo kết quả (01 bộ hồ sơ) về UBND huyện qua phòng 

Tư pháp (trước ngày 31/12/2020) để tổng hợp. Trong quá trình triển khai thực hiện, 

nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về phòng Tư pháp để thống nhất 

giải quyết./.  
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;                                                                    
- Sở Tư pháp (thay b/c);                                                                                                             

- Lãnh đạo UBND huyện;                                                                            
- Lưu: VT, PTP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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